
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Đơn vị Giới tính

1 1 Nguyễn Thị Kim Anh 16/12/1993 273458400 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ

2 2 Trần Phương Thảo 13/07/1993 385614848 Bạc Liêu Nữ

3 3 Trần Thị Vân 06/07/1996 321542937 Bến Tre Nữ

4 4 Phạm Thị Thúy Hằng 10/12/1994 321485600 Bến Tre Nữ

5 5 Võ Huỳnh Anh Thư 07/04/1990 321387779 Bến Tre Nữ

6 6 Trần Thị Bích Nhi 26/04/1996 321538699 Bến Tre Nữ

7 7 Trương Bích Khoa 28/03/1990 321408579 Bến Tre Nữ

8 9 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/09/1993 215050267 Bình Định Nữ

9 10 Nguyễn Hoàng Châm Trang 12/12/1990 280911561 Bình Dương Nữ

10 15 Đoàn Thủy Tiên 08/09/1995 362434433 Cần Thơ Nữ

11 16 Văn Thị Phương Anh 21/02/1990 362292096 Cần Thơ Nữ

12 17 Bùi Thị Kiều Nga 25/12/1994 092194001335 Cần Thơ Nữ

13 18 Phan Thị Hoa 10/09/1992 362357383 Cần Thơ Nữ

14 21 Ngô Thị Ngọc Lan 28/10/1988 092188002280 Cần Thơ Nữ

15 22 Nguyễn Thị Thu Hà 24/04/1992 241429348 Đắk Lắk Nữ

16 25 Lê Thị Thảo 08/07/1996 341853548 Đồng Tháp Nữ

17 26 Lê Nguyễn Thanh Hòa 28/11/1994 341647638 Đồng Tháp Nữ

18 27 Huỳnh Thị Phước Xuyên 08/01/1997 341817776 Đồng Tháp Nữ

19 29 Võ Thị Xuân Ánh 12/04/1993 341664265 Đồng Tháp Nữ

20 30 Phạm Thị Ngọc Tiên 16/04/1995 301553038 Đồng Tháp Nữ

21 31 Trần Thị Thùy Trang 08/08/1997 231094057 Gia Lai Nữ

22 32 Lâm Thị Thu Hoài 28/11/1993 230971310 Gia Lai Nữ

23 39 Mô Ha Mách Ro Ha Ni 14/09/1992 363711501 Hậu Giang Nữ

24 40 Đồng Thị Hà 05/04/1996 251069646 Lâm Đồng Nữ

25 41 Trần Thị Mai Trang 22/07/1994 184093252 Hà Tĩnh Nữ

26 43 Nguyễn Thị Thu Hồng 10/09/1996 301550724 Long An Nữ

27 44 Nguyễn Ngọc Thảo 11/11/1993 301457571 Long An Nữ

28 45 Nguyễn Thị Thu Uyên 23/09/1997 221439413 Phú Yên Nữ

29 47 Nguyễn Thị Bích Khuê 12/05/1992 212317800 Quảng Ngãi Nữ

30 48 Đỗ Đinh Linh Hương 02/04/1993 212447171 Quảng Ngãi Nữ

31 50 Đỗ Thị Thu Hà 09/03/1996 212827387 Quảng Ngãi Nữ

32 55 Đỗ Thị Trúc Nguyên 30/01/1995 365989904 Sóc Trăng Nữ

33 61 Nguyễn Thị Kim Anh 29/01/1996 334921403 Trà Vinh Nữ

34 62 Trương Thị Phương Thanh 19/10/1992 331656919 Vĩnh Long Nữ

35 63 Nguyễn Thị Ngọc Sương 20/03/1994 331735735 Vĩnh Long Nữ

36 64 Lê Thị Thảo Nguyên 10/11/1996 331755570 Vĩnh Long Nữ

37 65 Nguyễn Thị Diễm Thúy 07/02/1993 331784663 Vĩnh Long Nữ

38 66 Mai Thị Hồng Hà 18/11/1995 273645353 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ
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39 70 Tống Minh Quang 02/12/1991 083091000036 Bến Tre Nam

40 71 Huỳnh Thái Ngọc 06/07/1992 32139365 Bến Tre Nam

41 73 Trần Hoài Nghĩa 13/05/1988 321379444 Bến Tre Nam

42 75 Hồ Tấn Thành 08/03/1998 321702631 Bến Tre Nam

43 76 Bạch Khắc Khoa 02/01/1993 321512156 Bến Tre Nam

44 77 Đỗ Văn Hơn 02/02/1997 215416385 Bình Định Nam

45 81 Võ Phú Ân 29/08/1992 381626824 Cà Mau Nam

46 84 Hoàng Văn Sâm 20/04/1992 040092000028 Cần Thơ Nam

47 87 Nguyễn Phúc Tuấn 26/04/1995 241482454 Đắk Lắk Nam

48 89 Đậu Hồng Quang 11/12/1989 241126978 Đắk Lắk Nam

49 95 Lê Văn Bẩy 15/02/1991 245287190 Đắk Nông Nam

50 97 Trần Thế Dân 30/12/1994 245277935 Đắk Nông Nam

51 98 Trần Văn Dân 08/12/1995 245292056 Đắk Nông Nam

52 100 Trần Văn Tuấn 18/11/1989 186891070 Đồng Nai Nam

53 101 Lê Hữu Bằng 03/03/1992 341605484 Đồng Tháp Nam

54 106 Trần Ngọc Thạch 06/11/1993 231032561 Gia Lai Nam

55 108 Huỳnh Thanh Lanh 01/08/1992 363629940 Hậu Giang Nam

56 109 Nguyễn Hà Đô 03/12/1989 363524071 Hậu Giang Nam

57 117 Lê Văn Thành 05/10/1992 174045032 Lâm Đồng Nam

58 118 Trương Thiện Tâm 17/09/1995 301553346 Long An Nam

59 119 Hoàng Duy Trí 06/09/1993 187332940 Nghệ An Nam

60 121 Nguyễn Tấn Hưng 03/09/1996 264473837 Ninh Thuận Nam

61 122 Lê Toàn Phong 11/08/1994 221368467 Phú Yên Nam

62 125 Phạm Văn Vàng 08/01/1995 212471300 Quảng Ngãi Nam

63 127 Đoàn Tuấn Sang 18/03/1994 365963255 Sóc Trăng Nam

64 128 Trương Văn Tính 15/03/1991 365896029 Sóc Trăng Nam

65 130 Nguyễn Tuấn Tài 12/07/1996 072096001254 Tây Ninh Nam

66 131 Ngô Khánh Trung 23/10/1995 312240307 Tiền Giang Nam

67 135 Huỳnh Thanh Hùng 26/07/1992 331662059 Vĩnh Long Nam

68 137 Đỗ Minh Khoa 20/09/1991 215145935 Bình Định Nam

69 140 Dương Võ Hoài Vũ 20/09/1992 221334742 Phú Yên Nam


